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Các câu sinh tồn
Những câu nên biết trước khi cần đến chúng.

Khi có chuyện không ổn
Помоги́те!
Cứu tôi với!
Мне ну́жен врач.
Tôi cần bác sĩ.
Вы́зовите поли́цию.
Hãy gọi cảnh sát.

Я потеря́лся. / Я потеря́лась.
Tôi bị lạc. (nam / nữ nói)
Мне пло́хо.
Tôi thấy trong người không khỏe.
У меня́ аллерги́я на оре́хи.
Tôi bị dị ứng với các loại hạt.
Я потеря́л па́спорт.
Tôi bị mất hộ chiếu.

Xoay xở
Извини́те, вы говори́те по-англи́йски?
Xin lỗi, bạn nói tiếng Anh không?
Я не понима́ю.
Tôi không hiểu.
Повтори́те, пожа́луйста.
Xin nói lại được không?

Говори́те ме́дленнее, пожа́луйста.
Xin nói chậm hơn một chút.
Как э́то по-ру́сски?
Tiếng Nga gọi cái này là gì?
Что э́то зна́чит?
Nghĩa là gì vậy?
Напиши́те, пожа́луйста.
Xin viết ra giúp.

Thiết yếu
да / нет có / không больни́ца bệnh viện
где ở đâu поли́ция cảnh sát
туале́т nhà vệ sinh вода́ nước
вход / вы́ход lối vào / lối ra де́ньги tiền
откры́то / закры́то mở / đóng па́спорт hộ chiếu
апте́ка hiệu thuốc по́мощь giúp đỡ

Hỏi xin điều gì
Где нахо́дится вокза́л?
Nhà ga ở đâu?
Ско́лько э́то сто́ит?
Cái này bao nhiêu tiền?

Мо́жно вы́звать такси́?
Gọi taxi giúp được không?
У вас есть Wi-Fi?
Ở đây có Wi-Fi không?

Một từ làm được bao việc
мо́жно nghĩa đại khái là “có được phép / tôi có thể không”. Đặt nó trước gần như bất cứ thứ gì, bạn 
có ngay một lời nhờ lịch sự: мо́жно меню́?, мо́жно счёт?, мо́жно здесь сиде́ть? Không cần chia 
một động từ nào.
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